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[bookmark: _Toc324764982][bookmark: _Toc324765198][bookmark: _Toc325371288][bookmark: _Toc349998783]TÓM TẮT: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao (TDTT) thường quy như Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp quan sát sư phạm, Phương pháp kiểm tra sư phạm, Phương pháp phỏng vấn, Phương pháp toán học thống kê... đề tài đã xác định được tính cấp thiết để xây dưng chương trình môn bón chuyền hơi cho sinh viên Đại học Huế (ĐHH). Từ đó đề tài đã xây dựng được chương trình môn học bóng chuyền hơi cho sinh viên Đại học Huế, đồng thời đánh giá được hiệu quả mà chương trình môn bóng chuyền hơi đã xây dựng cho sinh viên Đại học Huế
Từ khóa: Bóng chuyền hơi; TDTT; Đại học Huế.
SUMMARY: Using regular Sports and Physical Education scientific research methods such as Document Analysis and Synthesis Method, Pedagogical Observation Method, Pedagogical Testing Method, Interview Method, Statistical Mathematical Method... the topic has identified the urgency to build a volleyball program for Hue University (DHH) students. Since then, the project has built a volleyball program for Hue University students, and at the same time evaluated the effectiveness that the volleyball program has built for Hue University students.
Keywords: Volleyball; Sports; Hue University.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Bóng chuyền hơi là môn thể thao đơn giản, dễ tập luyện và phù hợp với thể lực của sinh viên, góp phần nâng cao sức khoẻ, phát triển kỹ năng vận động và thúc đẩy phong trào thể thao ngoại khoá trong nhà trường. Tuy nhiên, chương trình giảng dạy môn Bóng chuyền hơi tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế chưa có. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục thể chất và nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo việc nghiên cứu xây dựng một chương trình môn Bóng chuyền hơi khoa học, cập nhật và phù hợp với sinh viên Đại học Huế là hết sức cần thiết. Để có cơ sở lý luận và thực tiễn đưa môn chuyền hơi vào giảng dạy tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Xây dựng và đánh giá hiệu quả chương trình môn Bóng chuyền hơi cho sinh viên Đại học Huế”.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm và Phương pháp toán học thống kê.
[bookmark: _Toc151540093]KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình môn Bóng chuyền hơi của sinh viên Đại học Huế
Song song với các cơ sở lý luận đã trình bày, trong quá trình xây dựng chương trình môn Bóng chuyền hơi của sinh viên Đại học Huế, đề tài còn tuân thủ các căn cứ thực tiễn sau:
Căn cứ kết quả nghiên cứu thực trạng các yếu tố đảm bảo tới công tác Giáo dục thể chất và hoạt động Thể thao của sinh viên Đại học Huế;
Căn cứ vào kết quả đánh giá thực trạng trình độ thể lực của sinh viên Đại học Huế
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thực trạng chương trình môn Bóng chuyền hơi của sinh viên Đại học Huế.
Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, song song với các căn cứ lý luận và thực tiễn đã trình bày, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành xác định các nguyên tắc trong xây dựng chương trình Bóng chuyền hơi của sinh viên Đại học Huế. Việc xác định các nguyên tắc xây dựng chương trình được tiến hành thông qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia GDTC.
Để xác định được các nguyên tắc phù hợp và cần thiết phải tuân thủ khi xây dựng chương trình môn Bóng chuyền hơi cho sinh viên Đại học Huế, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 30 chuyên gia (là các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực GDTC và TDTT trường học, cán bộ giảng dạy môn Bóng chuyền ) bằng phiếu hỏi. Đề tài sẽ lựa chọn những nguyên tắc đạt từ 80% tổng điểm tối đa trở lên làm căn cứ xây dựng chương trình môn Bóng chuyền hơi của Đại học Huế. Kết quả cụ thể được trình bày tại bảng 1.
[bookmark: _Toc151540120]Bảng 1. Kết quả phỏng vấn xác định nguyên tắc xây dựng chương trình môn Bóng chuyền của sinh viên Đại học Huế (n=30)
	TT
	Tiêu chí
	Kết quả

	
	
	n
	%

	1
	Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp
	29
	96.6

	2
	Nguyên tắc đảm bảo tính trình tự
	24
	80

	3
	Nguyên tắc đảm bảo tính tích hợp
	25
	83,3 

	4
	Nguyên tắc đảm bảo tính cân bằng
	 27
	90

	5
	Nguyên tắc đảm bảo tính gắn kết
	28
	93,3

	6
	Nguyên tắc đảm bảo tính cập nhật
	 26
	 86,6

	7
	Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
	29
	96,6


Qua bảng 1 cho thấy: Theo nguyên tắc phỏng vấn đặt ra, cả 07 nguyên tắc trên đều đảm bảo yêu cầu làm làm căn cứ xây dựng chương trình môn Bóng chuyền hơi của sinh viên Đại học Huế. Trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác định, đề tài tiến hành xây dựng nội dung chi tiết của từng nguyên tắc thông qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia GDTC, các cán bộ chuyên môn về phát triển chương trình
[bookmark: _Toc151540094]2. Xây dựng chương trình môn Bóng chuyền hơi của sinh viên Đại học Huế
Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn đã đề xuất của đề tài, chúng tôi tiến hành xây dựng chương trình môn Bóng chuyền hơi cho sinh viên Đại học Huế Các nội dung cụ thể gồm:
[bookmark: _Toc151540095]2.1. Mục tiêu chương trình
Mục tiêu chung: Chương trình môn Bóng chuyền hơi của sinh viên Đại học Huế cung cấp cho sinh viên mỗi trường và những hoạt động giáo dục để hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động chung và chuyên môn Bóng chuyền hơi , đồng thời phát triển thể lực, rèn luyện tính khả năng hợp tác, làm việc nhóm, phát triển nhân cách, đạo đức, tính kiên trì, khả năng vượt khó… đảm bảo yêu cầu giáo dục, giáo dưỡng, phát triển và bồi dưỡng năng khiếu môn Bóng chuyền hơi .
Mục tiêu cụ thể: Chương trình được xây dựng cho sinh viên Đại học Huế. Khi học xong  sinh viên đạt được các mục tiêu:
[bookmark: _Toc151540096]         Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môn bóng chuyền hơi. Ảnh hưởng và tác dụng của tập luyện bóng chuyền hơi đối với cơ thể.
         Kỹ năng: Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của bóng chuyền hơi, duy trì thể lực và các năng lực vận động.
        Mức tự chủ và trách nhiệm: Phát huy tính tự giác, tích cực. Hỗ trợ bạn trong quá trình học tập. Chấp hành tốt nội quy và quy định lớp học. Thực hiện theo yêu cầu tập luyện của giảng viên.
 2.2. Nội dung chương trình
Nội dung chương trình môn Bóng chuyền hơi cho sinh viên Đại học Huế được chia gồm các nội dung cụ thể như: Vị trí môn học, Mục tiêu môn học (Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể); Thời gian; Điều kiện tiên quyết; Nội dung tóm tắt; Phân phối chương trình; Hình thức và nội dung kiểm tra, đánh giá; Nội dung chi tiết. Các nội dung trong cương trình môn học đã được xây dưng thành đề cương chi tiết môn học và đã được hội đồng phê duyệt đưa vào giảng dạy trong năm học 2024-2025 góp phân nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế.
[bookmark: _Toc151540098]3. Đánh giá hiệu quả chương trình Bóng chuyền hơi đã xây dựng cho sinh viên Đại học Huế 
[bookmark: _Toc468098755][bookmark: _Toc121392461][bookmark: _Toc151540099]3.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm
Trước khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra các Test đã xác định đây là những test được tiến hành trong đánh giá năng lực của sinh viên thuộc chương trình giáo dục thể chất của sinh viên Đại học Huế nhằm đánh giá mức độ đồng đều giữa 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Kết quả thu được như trình bày ở bảng 2
[bookmark: _Toc151540122][bookmark: _Toc121392496]Bảng 2. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm của 2 nhóm
[bookmark: _Toc151540123]đối chứng và thực nghiệm
	TT
	Test
	Kết quả kiểm tra 
	t
	P

	
	
	Đối chứng (n=38)


	Thực nghiệm (n=40)


	
	

	1
	Test chuyển bóng cao tay trước mặt  (quả)
	5 ± 0.43
	5.30 ± 0.38
	0.86
	> 0.05

	2
	Test chuyền bóng thấp tay (đệm bóng) (quả)
	4.5 ± 0.36
	4 ± 0.35
	0.97
	> 0.05

	3
	Test Phát bóng thấp tay vào ô quy định (quả)
	4 ± 0.37
	3.5 ± 0.40
	1.23
	> 0.05

	4
	Test Nằm ngữa gập bụng (lần/30 giây) 
	16.1 ± 2.15
	15.9 ± 2.18 
	0.98
	> 0.05



Từ kết quả 2 thu được từ lần kiểm tra trước thực nghiệm giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng cho thấy sự khác biệt về kết quả thực hiện các Test của 2 nhóm là không có ý nghĩa (ttính của cả 3 test < tbảng ở ngưỡng xác xuất P > 5%). Hay nói cách khác, ở thời điểm trước thực nghiệm trình độ của cả 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm là đồng đều nhau.
[bookmark: _Toc121392463][bookmark: _Toc151540100]3.2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm
Sau thời gian thực nghiệm 04 tháng các đối tượng nghiên cứu đã được tham gia tập luyện ngoại khoá bằng các hình thức tổ chức như kết quả nghiên cứu của đề tài đã xây dựng. Qua đó được củng cố, trang bị một cách tương đối đầy đủ về các kỹ năng. Chúng tôi tiến hành kiểm tra, Kết quả thu được ở cả 2 nhóm được trình bày ở bảng 3.
[bookmark: _Toc121392498][bookmark: _Toc151540124]Bảng 3. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
	TT
	Test
	Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm
	t
	P

	
	
	Đối chứng (n=38)


	Thực nghiệm (n=40)


	
	

	1
	Test chuyển bóng cao tay trước mặt  (quả)
	6.02 ± 0.46
	7.74 ± 0.45
	2,38
	< 0.05

	2
	Test chuyền bóng thấp tay (đệm bóng) (quả)
	5.47 ± 0.44
	7.62 ± 0.52
	3.54
	< 0.05

	3
	Test Phát bóng thấp tay vào ô quy định (quả)
	5.83 ± 0.42 
	7.30 ± 0.47
	3,06
	< 0.05

	4
	Test Nằm ngữa gập bụng (lần/30 giây) 
	17 ± 1.48
	19 ± 1.51
	3.315
	< 0.05



Qua kết quả bảng 3 cho thấy:
Nội dung Test chuyển bóng cao tay trước mặt (quả) có ttính = 2,38 > tbảng = 1.96
Nội dung Test chuyền bóng thấp tay (đệm bóng) (quả) có ttính = 3.54 > tbảng = 1.96
Nội dung Test Phát bóng thấp tay vào ô quy định (quả) có ttính = 3,06 > tbảng = 1.960
Nội dung Test Nằm ngữa gập bụng (lần/30 giây) có ttính = 3.315 > tbảng = 1.960
Như vậy ở lần kiểm tra sau thực nghiệm của 2 nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm cho thấy có sự khác nhau về điểm số đạt được giữa 2 nhóm. Nhóm thực nghiệm có kết quả cao hơn hẳn nhóm đối chứng. Qua xử lý số liệu cho thấy ttính của cả 3 test > tbảng = 1.960, sự khác biệt này có ý nghĩa ở ngưỡng xác suất P < 5%.
Để đánh giá chính xác hơn sự gia tăng kết quả của nhóm đối chứng và nhóm thực nhiệm, đề tài tiến hành tính chỉ số ttự đối chiếu của cả 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm. Kết quả được trình bày ở bảng 4 và bảng 5
[bookmark: _Toc121392499][bookmark: _Toc151540125]Bảng 4. Kết quả so sánh trước và sau thực nghiệm của nhóm đối chứng (n = 38)
	TT
	Test
	Kết quả kiểm tra 
	t
	P

	
	
	Trước thực nghiệm


	Sau thực nghiệm 


	
	

	1
	Test chuyển bóng cao tay trước mặt  (quả)
	5 ± 0.43
	6.02 ± 0.46
	1.758
	< 0.05

	2
	Test chuyền bóng thấp tay (đệm bóng) (quả)
	4.5 ± 0.36
	5.47 ± 0.44
	0.985
	< 0.05

	3
	Test Phát bóng thấp tay vào ô quy định (quả)
	4 ± 0.37
	5.83 ± 0.42
	1.458
	< 0.05

	4
	Test Nằm ngữa gập bụng (lần/30 giây) 
	16.1 ± 2.15 
	17 ± 1.48
	1.86
	< 0.05



[bookmark: _Toc121392500][bookmark: _Toc151540126]Bảng 5. Kết quả so sánh trước và sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm (n = 40)
	TT
	Test
	Kết quả kiểm tra 
	t
	P

	
	
	Trước thực nghiệm


	Sau thực nghiệm 


	
	

	1
	Test chuyển bóng cao tay trước mặt  (quả)
	5.30 ± 0.38
	7.74 ± 0.45
	2,086
	< 0.05

	2
	Test chuyền bóng thấp tay (đệm bóng) (quả)
	4 ± 0.35
	7.62 ± 0.52
	3.68
	< 0.05

	3
	Test Phát bóng thấp tay vào ô quy định (quả)
	3.5 ± 0.40
	7.30 ± 0.47
	3.94
	< 0.05

	4
	Test Nằm ngữa gập bụng (lần/30 giây) 
	15.9 ± 2.18 
	19 ± 1.51
	3.89
	< 0.05



Khi so sánh bằng phương pháp tự đối chiếu sau thời gian thực nghiệm  của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng cho thấy: chỉ có nhóm thực nghiệm là sự khác biệt về kết quả là có ý nghĩa ( ttính đều > tbảng = 1.96 ở ngưỡng xác suất P < 0.05); còn lại nhóm đối chứng thì sự khác biệt về kết quả là không có ý nghĩa (ttính đều < tbảng = 1.96 ở ngưỡng xác suất P > 0.05). Đồng thời diễn biến các nội dung học các kỹ thuật và nội dung thể lực trong môn bóng chuyền hơi của nhóm thực nghiệm tăng lên lớn hơn so với nhóm đối chứng. Điều đó cho thấy, sau thời gian thực nghiệm các bài tập cho đối tượng nghiên cứu mà đề tài xây dựng đã mang lại hiệu quả rõ rệt 
KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi có những kết luận sau:
1. Xác định được 7 nguyên tắc làm cơ sở xây dựng chương trình môn bóng chuyền hơi cho sinh viên Đại học Huế.
2. Xây dựng được chương trình chi tiết với mục tiêu, nội dung, phân phối chương trình và phương pháp đánh giá rõ ràng, khoa học.
3. Thực nghiệm sư phạm chứng minh chương trình mang lại hiệu quả cao, giúp sinh viên cải thiện rõ rệt kỹ năng bóng chuyền hơi và thể lực chuyên môn thông qua 4 test kiểm tra trong nghiên cứu dựa trên 4 nội dung kiểm tra, đánh giá của chương trình xây dựng.
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